
STT SBD Họ - tên lót Tên
Giới 
tính

Văn Anh Toán Lý

1 140026 Phạm Bình An Nam 3.75 7.9 6 2.5

2 140371 Vũ Thị Quỳnh Châu Nữ 4.25 7.6 5.25 4.75

3 140622 Hà Nguyễn Tuấn Đạt Nam 4.75 6.5 5.25 5.25

4 140803 Đỗ Phùng Diệu Hạnh Nữ 5 9 4 2.5

5 140834 Dương Ngọc Hằng Nữ 3.5 6.3 5.75 4

6 140931 Nguyễn Trung Hiếu Nam 4.25 6.6 6.75 2.75

7 140958 Huỳnh Tấn Hòa Nam 5.5 4.1 7.25 5

8 141026 NGÔ TẤN HUÂN Nam 5 8 7.5 5

9 141107 Nguyễn Võ Đức Huy Nam 4 8.1 7.5 2.5

10 141379 Lê Nguyễn Nguyên Khôi Nam 6.25 9.8 6.75 4.5

11 141803 Nguyễn Chấn Nam Nam 5.5 4.1 5 4

12 142203 Trương Minh Nhựt Nam 5 4.4 6.5 3.25

13 142224 Nguyễn Tiến Phát Nam 6 5.3 7.75 2.25

14 142295 Nguyễn Vũ Hoàng Phúc Nam 3.5 5.4 5.25 5

15 142326 Đàm Quang Phước Nam 4 8.1 6.5 2.25

16 142485 Đặng Minh Quyên Nữ 4.75 6.3 4.25 4

17 142676 Trần Tuấn Thanh Nam 3.75 5.1 6.25 4.25

18 142722 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 5.25 4.8 4 4.75

19 142772 Trần Anh Thi Nữ 6.25 7 5.25 2.25

20 142832 Nguyễn Minh Thông Nam 3.5 7.3 6.75 2.75

21 142841 TRẦN MINH THÔNG Nam 4.5 7.1 5.5 5

22 142876 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 5.5 5.5 3 4.5

23 142971 Phùng Thụy Đăng Thy Nữ 4.25 6.5 5.75 3

24 143219 Hà Vĩnh Trung Nam 4 7.8 6 4.5

25 143235 Trần Nguyễn Quốc Trung Nam 4 5.5 7.25 4.5

26 143244 LÊ HOÀNG TUẤN Nam 3 7.3 6.25 3

27 143434 Nguyễn Thái Vinh Nam 4.75 5.6 7.5 5.25

28 143493 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 5.25 6.6 5.75 2.75

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Danh sách có 28 học sinh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU

Ngày sinh Nơi sinh
Điểm 

xét 
tuyển

11/07/1999 Tp Hồ Chí Minh 22.65

12/05/1999 Tp Hồ Chí Minh 26.6

29/08/1999 Tp Hồ Chí Minh 27

20/09/1999 Tp Hồ Chí Minh 23

13/07/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.55

14/03/1999 Cần Thơ 23.1

01/07/1999 Đồng Nai 26.85

13/09/1999 Tp Hồ Chí Minh 30.5

08/10/1999 Tp Hồ Chí Minh 24.6

30/10/1999 Đà Nẵng 31.8

02/03/1999 Bến Tre 22.6

12/12/1999 Tp Hồ Chí Minh 22.4

17/10/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.55

19/03/1999 Tp Hồ Chí Minh 24.15

01/06/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.1

22/05/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.3

23/02/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.6

08/02/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.55

08/03/1999 Tp Hồ Chí Minh 23

07/10/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.05

09/08/1999 Tiền Giang 27.1

06/05/1999 Đắk Lắk 23

Tp Hồ Chí Minh 22.5

22.55

05/11/1999 Tp Hồ Chí Minh 28.35

17/05/1999 Tp Hồ Chí Minh 26.8

21/02/1999 Tp Hồ Chí Minh 23.1

HIỆU TRƯỞNG
GS.TS. TRẦN LINH THƯỚC

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP: LÝ-LÝ
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2014-2015

30/09/1999 Tp Hồ Chí Minh

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

07/04/1999 Tp Hồ Chí Minh 25.75

09/04/1999

 1 


